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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

Số: 1419/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung,  
thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý  

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành 
chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/
NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định 
liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: số 1181/
QĐ-BNN-BVTV ngày 24/4/2024 về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 
bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn; số 1213/QĐ-BNN-TS ngày 26/4/2024 về việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; số 1214/QĐ-BNN-TY ngày 26/4/2024 
về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; số 1283/QĐ-BNN-TS 
ngày 08/5/2024 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy 
sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2526/
TTr-SNNPTNT-VP ngày 10/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, 
bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (Có Phụ lục chi tiết kèm theo).
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Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ thủ tục hành chính 
đã được công bố, cung cấp nội dung thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Phối hợp với Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh xây dựng để phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 
hành chính chi tiết đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 
2015 để tin học hóa việc giải quyết thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nghiêm Xuân Cường



CÔNG BÁO QUẢNG NINH/Số 22 /Ngày 12-6-2024 57
Ph

ụ 
lụ

c 
I 

D
A

N
H

 M
Ụ

C
 T

H
Ủ

 T
Ụ

C
 H

À
N

H
 C

H
ÍN

H
 S

Ử
A

 Đ
Ổ

I, 
B

Ổ
 S

U
N

G
 T

H
U

Ộ
C

  
PH

Ạ
M

 V
I C

H
Ứ

C
 N

Ă
N

G
 Q

U
Ả

N
 L

Ý
 C

Ủ
A

 S
Ở

 N
Ô

N
G

 N
G

H
IỆ

P 
V

À
 P

H
Á

T
 T

R
IỂ

N
 N

Ô
N

G
 T

H
Ô

N

(B
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

: 1
41

9/
Q

Đ
-U

B
N

D
 n

gà
y 

17
/5

/2
02

4 
củ

a 
C

hủ
 tị

ch
 Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
 tỉ

nh
)

T
T

T
ên

 th
ủ 

tụ
c 

 h
àn

h 
ch

ín
h

T
hờ

i 
hạ

n 
gi

ải
 

qu
yế

t 
(n

gà
y 

là
m

 v
iệ

c)

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

th
ực

 h
iệ

n
Ph

í, 
lệ

 p
hí

 
(V

N
Đ

)
C

ăn
 c

ứ 
ph

áp
 lý

 

H
ìn

h 
th

ức
 th

ực
 

hi
ện

 q
ua

 d
ịc

h 
vụ

 B
C

C
I

N
hậ

n 
hồ

 sơ
Tr

ả 
 

kế
t q

uả

A
D

A
N

H
 M

Ụ
C

 T
T

H
C

 T
H

U
Ộ

C
 T

H
Ẩ

M
 Q

U
Y

Ề
N

 G
IẢ

I Q
U

Y
Ế

T
 C

Ủ
A

 S
Ở

 N
Ô

N
G

 N
G

H
IỆ

P 
V

À
 P

T
N

T
 (1

1 
T

T
H

C
)

I
L

ĨN
H

 V
Ự

C
 C

H
Ă

N
 N

U
Ô

I V
À

 T
H

Ú
 Y

 (0
1 

T
T

H
C

)

1

C
ấp

 g
iấ

y 
ch

ứn
g 

nh
ận

 
ki

ểm
 d

ịc
h 

độ
ng

 v
ật

, 
sả

n 
ph

ẩm
 đ

ộn
g 

vậ
t 

trê
n 

cạ
n 

vậ
n 

ch
uy

ển
 

ra
 k

hỏ
i 

đị
a 

bà
n 

cấ
p 

tỉn
h 

02
 n

gà
y

Tạ
i c

ơ 
sở

 th
ực

 
hi

ện
 

ki
ểm

 
dị

ch
 

(T
he

o 
dõ

i 
trạ

ng
 t

há
i 

xử
 l

ý 
trê

n 
H

ệ 
th

ốn
g 

th
ôn

g 
tin

 g
iả

i 
qu

yế
t 

th
ủ 

tụ
c 

hà
nh

 
ch

ín
h 

cấ
p 

tỉn
h)

B
ên

 d
ướ

i 
nộ

i d
un

g 
TT

H
C

- 
Th

ôn
g 

tư
 s

ố 
25

/2
01

6/
TT

-B
N

N
PT

N
T 

ng
ày

 3
0/

6/
20

16
 c

ủa
 B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 k
iể

m
 d

ịc
h 

độ
ng

 
vậ

t, 
sả

n 
ph

ẩm
 đ

ộn
g 

vậ
t t

rê
n 

cạ
n;

 
- T

hô
ng

 tư
 s

ố 
35

/2
01

8/
TT

-B
N

N
PT

N
T 

ng
ày

 2
5/

12
/2

01
8 

củ
a 

B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 th

ôn
 s

ửa
 đ

ổi
, b

ổ 
su

ng
 m

ột
 s

ố 
đi

ều
 c

ủa
 T

hô
ng

 tư
 s

ố 
25

/2
01

6/
TT

-B
N

N
PT

N
T 

ng
ày

 3
0/

6/
20

16
; 

- 
Th

ôn
g 

tư
 s

ố 
09

/2
02

2/
TT

-B
N

N
PT

N
T 

ng
ày

 1
9/

8/
20

22
 c

ủa
 B

ộ 
N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 v

à 
Ph

át
 tr

iể
n 

nô
ng

 th
ôn

 s
ửa

 đ
ổi

, b
ổ 

su
ng

 m
ột

 s
ố 

đi
ều

 c
ủa

 c
ác

 T
hô

ng
 tư

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 k
iể

m
 d

ịc
h 

độ
ng

 v
ật

, s
ản

 p
hẩ

m
 

độ
ng

 v
ật

 tr
ên

 c
ạn

; 
- 

Th
ôn

g 
tư

 s
ố 

04
/2

02
4/

TT
-B

N
N

PT
N

T 
ng

ày
 0

1/
4/

20
24

 c
ủa

 B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 th

ôn
 s

ửa
 đ

ổi
, b

ổ 
su

ng
 m

ột
 s

ố 
đi

ều
 c

ủa
 c

ác
 T

hô
ng

 tư
 q

uy
 đ

ịn
h 

về
 k

iể
m

 d
ịc

h 
độ

ng
 v

ật
, s

ản
 p

hẩ
m

 
độ

ng
 v

ật
 tr

ên
 c

ạn
;

- 
Th

ôn
g 

tư
 s

ố 
10

1/
20

20
/T

T-
B

TC
 n

gà
y 

23
/1

1/
20

20
 c

ủa
 B

ộ 
Tà

i 
ch

ín
h 

qu
y 

đị
nh

 v
ề 

m
ức

 th
u,

 c
hế

 đ
ộ 

th
u,

 n
ộp

, q
uả

n 
lý

 p
hí

, l
ệ 

ph
í 

tro
ng

 c
ôn

g 
tá

c 
th

ú 
y;

K
hô

ng
K

hô
ng



CÔNG BÁO QUẢNG NINH/Số 22 /Ngày 12-6-202458

T
T

T
ên

 th
ủ 

tụ
c 

 h
àn

h 
ch

ín
h

T
hờ

i 
hạ

n 
gi

ải
 

qu
yế

t 
(n

gà
y 

là
m

 v
iệ

c)

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

th
ực

 h
iệ

n
Ph

í, 
lệ

 p
hí

 
(V

N
Đ

)
C

ăn
 c

ứ 
ph

áp
 lý

 

H
ìn

h 
th

ức
 th

ực
 

hi
ện

 q
ua

 d
ịc

h 
vụ

 B
C

C
I

N
hậ

n 
hồ

 sơ
Tr

ả 
 

kế
t q

uả

- 
Th

ôn
g 

tư
 s

ố 
28

3/
20

16
/T

T-
B

TC
 n

gà
y 

14
/1

1/
20

16
 c

ủa
 B

ộ 
Tà

i 
ch

ín
h 

qu
y 

đị
nh

 k
hu

ng
 g

iá
 d

ịc
h 

vụ
 t

iê
m

 p
hò

ng
, 

tiê
u 

độ
c,

 k
hử

 
trù

ng
 c

ho
 đ

ộn
g 

vậ
t, 

ch
ẩn

 đ
oá

n 
th

ú 
y 

và
 d

ịc
h 

vụ
 k

iể
m

 n
gh

iệ
m

 
th

uố
c 

dù
ng

 c
ho

 đ
ộn

g 
vậ

t;
- 

  N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố 
12

4/
N

Q
-H

Đ
N

D
 n

gà
y 

04
/1

1/
20

22
 c

ủa
 H

Đ
N

D
 

tỉn
h 

về
 m

ột
 số

 g
iả

i p
há

p 
đẩ

y 
m

ạn
h 

cả
i c

ác
h 

hà
nh

 c
hí

nh
, c

ải
 th

iệ
n 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 đ

ầu
 tư

 k
in

h 
do

an
h,

 n
ân

g 
ca

o 
nă

ng
 lự

c 
cạ

nh
 tr

an
h 

cấ
p 

tỉn
h 

gắ
n 

vớ
i c

hu
yể

n 
đổ

i s
ố 

tỉn
h 

Q
uả

ng
 N

in
h 

đế
n 

nă
m

 2
02

5,
 đ

ịn
h 

hư
ớn

g 
đế

n 
nă

m
 2

03
0.

- L
ệ 

ph
í: 

40
.0

00
đ/

lầ
n;

   
   

   
   

   
   

 

- P
hí

: +
 T

râ
u,

 b
ò,

 n
gự

a,
 lừ

a,
 la

, d
ê,

 c
ừu

, đ
à 

đi
ểu

: 5
0.

00
0đ

/L
ô 

hà
ng

 (x
e 

ô 
tô

); 
+ 

Lợ
n:

 6
0.

00
0đ

/L
ô 

hà
ng

 (x
e 

ô 
tô

); 
+ 

H
ổ,

 b
áo

, v
oi

, h
ươ

u,
 

na
i, 

sư
 tử

, b
ò 

rừ
ng

 v
à 

độ
ng

 v
ật

 k
há

c 
có

 k
hố

i l
ượ

ng
 tư

ơn
g 

đư
ơn

g:
 3

00
.0

00
đ/

Lô
 h

àn
g 

(x
e 

ô 
tô

); 
+ 

G
ia

 c
ầm

: 3
5.

00
0đ

/L
ô 

hà
ng

 (x
e 

ô 
tô

); 

+ 
C

hó
, m

èo
, k

hỉ
, v

ượ
n,

 c
áo

, n
hí

m
, c

hồ
n,

 tr
ăn

, c
á 

sấ
u,

 k
ỳ 

đà
, r

ắn
, t

ắc
 k

è,
 th

ằn
 lằ

n,
 rù

a,
 k

ỳ 
nh

ôn
g,

 th
ỏ,

 c
hu

ột
 n

uô
i t

hí
 n

gh
iệ

m
, o

ng
 n

uô
i 

và
 đ

ộn
g 

vậ
t k

há
c 

có
 k

hố
i l

ượ
ng

 tư
ơn

g 
đư

ơn
g 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i T
hô

ng
 tư

 s
ố 

25
/2

01
6/

TT
-B

N
N

PT
N

T 
ng

ày
 3

0/
6/

20
16

 c
ủa

 B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 th

ôn
: 1

00
.0

00
đ/

Lô
 h

àn
g 

(x
e 

ô 
tô

).

II
L

ĨN
H

 V
Ự

C
 T

H
Ủ

Y
 S

Ả
N

 (1
0 

T
T

H
C

)

1

C
ấp

, 
cấ

p 
lạ

i 
gi

ấy
 

ch
ứn

g 
nh

ận
 c

ơ 
sở

 đ
ủ 

đi
ều

 k
iệ

n 
sả

n 
xu

ất
, 

ươ
ng

 
dư

ỡn
g 

gi
ốn

g 
th

uỷ
 s

ản
 (

trừ
 c

ơ 
sở

 
sả

n 
xu

ất
, ư

ơn
g 

dư
ỡn

g 
gi

ốn
g 

th
ủy

 s
ản

 b
ố 

06
 n

gà
y

Tr
un

g 
tâ

m
 

Ph
ục

 v
ụ 

hà
nh

 
ch

ín
h 

cô
ng

 
tỉn

h

K
hô

ng

- N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 2
6/

20
19

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
8/

3/
20

19
 q

uy
 đ

ịn
h 

ch
i t

iế
t 

m
ột

 s
ố 

đi
ều

 v
à 

bi
ện

 p
há

p 
th

i h
àn

h 
Lu

ật
 T

hủ
y 

sả
n;

 

- 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 3

7/
20

24
/N

Đ
-C

P 
ng

ày
 0

4/
4/

20
24

 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 

sử
a 

đổ
i, 

bổ
 s

un
g 

m
ột

 s
ố 

đi
ều

 c
ủa

 N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 2
6/

20
19

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
8/

3/
20

19
 c

ủa
 C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch

i t
iế

t m
ột

 s
ố 

đi
ều

 v
à 

bi
ện

 p
há

p 
th

i h
àn

h 
Lu

ật
 T

hủ
y 

sả
n.

C
ó

C
ó



CÔNG BÁO QUẢNG NINH/Số 22 /Ngày 12-6-2024 59

T
T

T
ên

 th
ủ 

tụ
c 

 h
àn

h 
ch

ín
h

T
hờ

i 
hạ

n 
gi

ải
 

qu
yế

t 
(n

gà
y 

là
m

 v
iệ

c)

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

th
ực

 h
iệ

n
Ph

í, 
lệ

 p
hí

 
(V

N
Đ

)
C

ăn
 c

ứ 
ph

áp
 lý

 

H
ìn

h 
th

ức
 th

ực
 

hi
ện

 q
ua

 d
ịc

h 
vụ

 B
C

C
I

N
hậ

n 
hồ

 sơ
Tr

ả 
 

kế
t q

uả
m

ẹ,
 c

ơ 
sở

 s
ản

 x
uấ

t, 
ươ

ng
 d

ưỡ
ng

 đ
ồn

g 
th

ời
 

gi
ốn

g 
th

ủy
 s

ản
 b

ố 
m

ẹ 
và

 
gi

ốn
g 

th
ủy

 
sả

n 
kh

ôn
g 

ph
ải

 l
à 

gi
ốn

g 
th

ủy
 s

ản
 b

ố 
m

ẹ)
 

2

C
ấp

, 
cấ

p 
lạ

i 
gi

ấy
 

ch
ứn

g 
nh

ận
 c

ơ 
sở

 đ
ủ 

đi
ều

 
ki

ện
 

sả
n 

xu
ất

 
th

ức
 

ăn
 

th
uỷ

 
sả

n,
 

sả
n 

ph
ẩm

 x
ử 

lý
 m

ôi
 

trư
ờn

g 
nu

ôi
 

trồ
ng

 
th

uỷ
 s

ản
 (t

rừ
 n

hà
 đ

ầu
 

tư
 n

ướ
c n

go
ài

, t
ổ 

ch
ức

 
ki

nh
 tế

 c
ó 

vố
n 

đầ
u 

tư
 

nư
ớc

 n
go

ài
)

05
 n

gà
y

Tr
un

g 
tâ

m
 

Ph
ục

 v
ụ 

hà
nh

 
ch

ín
h 

cô
ng

 
tỉn

h

5.
70

0.
00

0 
đồ

ng
/lầ

n

- N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 2
6/

20
19

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
8/

3/
20

19
 q

uy
 đ

ịn
h 

ch
i t

iế
t 

m
ột

 s
ố 

đi
ều

 v
à 

bi
ện

 p
há

p 
th

i h
àn

h 
Lu

ật
 T

hủ
y 

sả
n;

 

- 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 3

7/
20

24
/N

Đ
-C

P 
ng

ày
 0

4/
4/

20
24

 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 

sử
a 

đổ
i, 

bổ
 s

un
g 

m
ột

 s
ố 

đi
ều

 c
ủa

 N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 2
6/

20
19

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
8/

3/
20

19
 c

ủa
 C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch

i t
iế

t m
ột

 s
ố 

đi
ều

 v
à 

bi
ện

 p
há

p 
th

i h
àn

h 
Lu

ật
 T

hủ
y 

sả
n;

- T
hô

ng
 tư

 số
 1

12
/2

02
1/

TT
-B

TC
 n

gà
y 

15
/1

2/
20

21
 c

ủa
 B

ộ 
trư

ởn
g 

B
ộ 

Tà
i c

hí
nh

 q
uy

 đ
ịn

h 
m

ức
 th

u,
 c

hế
 đ

ộ 
th

u,
 n

ộp
, q

uả
n 

lý
 v

à 
sử

 
dụ

ng
 p

hí
 tr

on
g 

lĩn
h 

vự
c 

qu
ản

 lý
 n

uô
i t

rồ
ng

 th
ủy

 s
ản

.

C
ó

C
ó

3

C
ấp

, 
cấ

p 
lạ

i 
gi

ấy
 

ch
ứn

g 
nh

ận
 c

ơ 
sở

 đ
ủ 

đi
ều

 k
iệ

n 
nu

ôi
 t

rồ
ng

 
th

uỷ
 

sả
n 

(th
eo

 
yê

u 
cầ

u)

05
 n

gà
y

Tr
un

g 
tâ

m
 

Ph
ục

 v
ụ 

hà
nh

 
ch

ín
h 

cô
ng

 
tỉn

h

K
hô

ng
- N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 2

6/
20

19
/N

Đ
-C

P 
ng

ày
 0

8/
3/

20
19

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch

i t
iế

t 
m

ột
 s

ố 
đi

ều
 v

à 
bi

ện
 p

há
p 

th
i h

àn
h 

Lu
ật

 T
hủ

y 
sả

n;
 

- 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 3

7/
20

24
/N

Đ
-C

P 
ng

ày
 0

4/
4/

20
24

 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 

sử
a 

đổ
i, 

bổ
 s

un
g 

m
ột

 s
ố 

đi
ều

 c
ủa

 N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 2
6/

20
19

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
8/

3/
20

19
 c

ủa
 C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch

i t
iế

t m
ột

 s
ố 

đi
ều

 v
à 

bi
ện

 p
há

p 
th

i h
àn

h 
Lu

ật
 T

hủ
y 

sả
n.

C
ó

C
ó

4
C

ôn
g 

bố
 m

ở 
cả

ng
 c

á 
lo

ại
 II

06
 n

gà
y

Tr
un

g 
tâ

m
 

Ph
ục

 v
ụ 

hà
nh

 
ch

ín
h 

cô
ng

 
tỉn

h

K
hô

ng
K

hô
ng

K
hô

ng



CÔNG BÁO QUẢNG NINH/Số 22 /Ngày 12-6-202460

T
T

T
ên

 th
ủ 

tụ
c 

 h
àn

h 
ch

ín
h

T
hờ

i 
hạ

n 
gi

ải
 

qu
yế

t 
(n

gà
y 

là
m

 v
iệ

c)

Đ
ịa

 đ
iể

m
 

th
ực

 h
iệ

n
Ph

í, 
lệ

 p
hí

 
(V

N
Đ

)
C

ăn
 c

ứ 
ph

áp
 lý

 

H
ìn

h 
th

ức
 th

ực
 

hi
ện

 q
ua

 d
ịc

h 
vụ

 B
C

C
I

N
hậ

n 
hồ

 sơ
Tr

ả 
 

kế
t q

uả

5

C
ấp

, 
cấ

p 
lạ

i 
gi

ấy
 

ch
ứn

g 
nh

ận
 c

ơ 
sở

 đ
ủ 

đi
ều

 k
iệ

n 
đó

ng
 m

ới
, 

cả
i h

oá
n 

tà
u 

cá

05
 n

gà
y

Tr
un

g 
tâ

m
 

Ph
ục

 v
ụ 

hà
nh

 
ch

ín
h 

cô
ng

 
tỉn

h

K
hô

ng

- 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 2

6/
20

19
/N

Đ
-C

P 
ng

ày
 0

8/
3/

20
19

 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 

qu
y 

đị
nh

 c
hi

 ti
ết

 m
ột

 s
ố 

đi
ều

 v
à 

bi
ện

 p
há

p 
th

i h
àn

h 
Lu

ật
 T

hủ
y 

sả
n;

- 
N

gh
ị đ

ịn
h 

số
 3

7/
20

24
/N

Đ
-C

P 
ng

ày
 0

4/
4/

20
24

 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 

sử
a 

đổ
i, 

bổ
 s

un
g 

m
ột

 s
ố 

đi
ều

 c
ủa

 N
gh

ị đ
ịn

h 
số

 2
6/

20
19

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 0
8/

3/
20

19
 c

ủa
 C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch

i t
iế

t m
ột

 s
ố 

đi
ều

 v
à 

bi
ện

 p
há

p 
th

i h
àn

h 
Lu

ật
 T

hủ
y 

sả
n.

C
ó

C
ó

6

C
ấp

, c
ấp

 lạ
i g

iấ
y 

xá
c 

nh
ận

 
đă

ng
 

ký
 

nu
ôi

 
trồ

ng
 t

hu
ỷ 

sả
n 

lồ
ng

 
bè

, 
đố

i 
tư

ợn
g 

th
uỷ

 
sả

n 
nu

ôi
 c

hủ
 lự

c

03
 n

gà
y

Tr
un

g 
tâ

m
 

Ph
ục

 v
ụ 

hà
nh

 
ch

ín
h 

cô
ng

 
tỉn

h

K
hô

ng
C

ó
C

ó

7

Cấ
p,

 c
ấp

 l
ại

, 
gi

a 
hạ

n 
gi

ấy
 p

hé
p 

nu
ôi

 t
rồ

ng
 

th
uỷ

 s
ản

 t
rê

n 
bi

ển
 c

ho
 

tổ
 c

hứ
c, 

cá
 n

hâ
n 

V
iệ

t 
N

am
 (t

ro
ng

 p
hạ

m
 v

i 0
6 

hả
i l

ý)

22
 n

gà
y

Tr
un

g 
tâ

m
 

Ph
ục

 v
ụ 

hà
nh

 
ch

ín
h 

cô
ng

 
tỉn

h

K
hô

ng
C

ó
C

ó

8
C

ấp
, 

cấ
p 

lạ
i 

gi
ấy

 
ph

ép
 k

ha
i 

th
ác

 t
hủ

y 
sả

n
02

 n
gà

y

Tr
un

g 
tâ

m
 

Ph
ục

 v
ụ 

hà
nh

 
ch

ín
h 

cô
ng

 
tỉn

h

- P
hí
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cá

 
03

 n
gà

y

Tr
un

g 
tâ

m
 

H
àn

h 
ch

ín
h 

cô
ng

 c
ấp

 
hu

yệ
n

K
hô

ng
C

ó
C

ó



CÔNG BÁO QUẢNG NINH/Số 22 /Ngày 12-6-2024 63
Ph

ụ 
lụ

c 
II

D
A

N
H

 M
Ụ

C
 T

H
Ủ

 T
Ụ

C
 H

À
N

H
 C

H
ÍN

H
 B

Ị B
Ã

I B
Ỏ

 T
H

U
Ộ

C
 P

H
Ạ

M
 V

I C
H

Ứ
C

 N
Ă

N
G

 Q
U

Ả
N

 L
Ý

 
C

Ủ
A

 S
Ở

 N
Ô

N
G

 N
G

H
IỆ

P 
V

À
 P

H
Á

T
 T

R
IỂ

N
 N

Ô
N

G
 T

H
Ô

N

(B
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

: 1
41

9/
Q

Đ
-U

BN
D

 n
gà

y 
17

/5
/2

02
4 

củ
a 

C
hủ

 tị
ch

 Ủ
y 

 b
an

 n
hâ

n 
dâ

n 
tỉn

h)

T
T

Số
 h

ồ 
sơ

 
T

T
H

C
L

ĩn
h 

vự
c/

T
ên

 th
ủ 

tụ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
T

ên
 v

ăn
 b

ản
 q

uy
 đ

ịn
h 

vi
ệc

 b
ãi

 b
ỏ 

th
ủ 

tụ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
G

hi
 c

hú

A
D

A
N

H
 M

Ụ
C

 T
T

H
C

 T
H

U
Ộ

C
 T

H
Ẩ

M
 Q

U
Y

Ề
N

 G
IẢ

I Q
U

Y
Ế

T
 C

Ủ
A

 S
Ở

 N
Ô

N
G

 N
G

H
IỆ

P 
V

À
 P

T
N

T
 (0

1 
T

T
H

C
)

I
L

ĨN
H

 V
Ự

C
 T

R
Ồ

N
G

 T
R

Ọ
T

 V
À

 B
Ả

O
 V

Ệ
 T

H
Ự

C
 V

Ậ
T

 (0
1 

T
T

H
C

)

1
1.

00
45

09
C

ấp
 G

iấ
y 

ph
ép

 v
ận

 
ch

uy
ển

 th
uố

c 
bả

o 
vệ

 
th

ực
 v

ật

N
gh

ị 
đị

nh
 s

ố 
34

/2
02

4/
N

Đ
-C

P 
ng

ày
 3

1/
3/

20
24

 
củ

a 
C

hí
nh

 p
hủ

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 D
an

h 
m

ục
 h

àn
g 

hó
a 

ng
uy

 h
iể

m
, 

vậ
n 

ch
uy

ển
 h

àn
g 

hó
a 

ng
uy

 h
iể

m
 

bằ
ng

 p
hư

ơn
g 

tiệ
n 

gi
ao

 th
ôn

g 
cơ

 g
iớ

i đ
ườ

ng
 b

ộ 
và

 p
hư

ơn
g 

tiệ
n 

th
ủy

 n
ội

 đ
ịa

.

Ủ
y 

ba
n 

nh
ân

 d
ân

 tỉ
nh

 c
ấp

 G
iấ

y 
ph

ép
 v

ận
 

ch
uy

ển
 h

àn
g 

hó
a 

ng
uy

 h
iể

m
 là

 h
óa

 c
hấ

t 
bả

o 
vệ

 th
ực

 v
ật

 th
eo

 th
ủ 

tụ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
 

đã
 đ

ượ
c 

cô
ng

 b
ố 

tạ
i Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 4
21

/
Q

Đ
-B

G
TV

T 
ng

ày
 1

1/
4/

20
24

 c
ủa

 B
ộ 

G
ia

o 
th

ôn
g 

vậ
n 

tả
i.


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-04T15:45:10-0700
	Tỉnh Quảng Ninh
	Trung tâm Thông tin<tttt.vpubnd@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




